
STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 Vũ Thị Bích Hạnh 23/12/1974 CN lớp 4A1
CN lớp 4A1: dạy TV, Toán, HĐTN, Công nghệ, ĐĐ,

TC Toán và TC TV

2 Đào Thị Kim Oanh 19/07/1995 CN lớp 4A2
CN lớp 4A2: dạy TV, Toán, HĐTN, Công nghệ,

Khoa học, TC Toán và TC TV lớp 4A1

3 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 13/09/1979 CN lớp 4A3
CN lớp 4A3: dạy TV, Toán, HĐTN, Công nghệ,

Khoa học, TC Toán và TC TV lớp 4A3

4 Hà Thị Thương 08/05/1986 CN lớp 4A4
CN lớp 4A5: dạy TV, Toán, HĐTN, Công nghệ,

Khoa học, TC Toán và TC TV lớp 4A4

5 Phạm Thanh Huyền 03/10/1994 CN lớp 4A5
CN lớp 4A4: dạy TV, HĐTN, Công nghệ, ĐĐ và TC

TV lớp 4A4; Khoa học lớp 4A1, 4A3, 4A4, 4A5. 

6 Đỗ Thị Thu Huyền 24/12/1979 Dạy lớp 4
Dạy Toán và TC Toán lớp 4A4; LS&ĐL khối 4; ĐĐ

lớp 4A2; LS&ĐL lớp 5A4, 5A5
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